TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA                                                               CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯ VIỆN                                                                                                Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 4  năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TỪ 2019 – 2023

(BỘ PHẬN GIÁO TRÌNH)

LIỆT KÊ THU - CHI TỪ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH SÁCH

	TT
	Nội dung
	 Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	A
	PHẦN THU:
	2.496.305.000
	2.216.220.400
	2.396.666.000
	1.984.626.000
	2.271.243.000

	
	- Thu từ phát hành sách GT của trường
	1.714.000.000
	1.599.000.000
	1.938.935.000
	1.375.500.000
	1.600.000.000

	
	- Thu từ phát hành tài liệu tham khảo của các NXB và sách ký gửi
	618.731.000
	468.615.000
	387.000.000
	511.701.000
	565.263.000

	
	- Thu khác
	163.574.000
	148.605.400
	70.731.000
	97.425.000
	105.980.000

	B
	PHẦN CHI:
	2.364.252.737
	2.189.199.842
	2.331.713.000
	1.957.271.000
	2.196.074.000

	
	- Thanh toán mua giấy in giáo trình trường
	 311.402.000   
	 483.295.083   
	 665.271.000   
	 338.656.682   
	 366.879.000   

	
	- Thanh toán phí xuất bản của NXB 
	 61.030.640   
	 21.258.000   
	 57.204.000   
	 37.694.000   
	 51.258.000   

	
	- Thanh toán công in giáo trình
	 417.949.044   
	 421.917.164   
	 465.579.000   
	 376.659.318   
	 527.049.000   

	
	- Thanh toán nhuận bút tác giả
	 410.670.000   
	 287.718.000   
	 216.575.000   
	 282.515.000   
	 350.375.000   

	
	- Lương, thưởng, các khoản trích theo lương của nhân viên phát hành sách
	 509.746.765   
	 481.717.095   
	 504.732.000   
	 402.830.000   
	 380.298.000   

	
	- Thanh toán thù lao hội đồng thẩm định giáo trình
	 33.000.000   
	 37.500.000   
	 43.500.000   
	 29.500.000   
	 16.500.000   

	
	- Thanh toán phụ cấp trách nhiệm ban  điều hành CTGT
	 19.200.000   
	 19.200.000   
	 19.200.000   
	 16.800.000   
	 -     

	
	- Mua sách tham khảo từ các Nhà xuất bản, nhà sách.
	 481.254.288   
	 346.594.500   
	239.652.000
	352.616.000
	383.715.000

	
	- Nộp nghĩa vụ sử dụng MB kios
	 120.000.000   
	 90.000.000   
	120.000.000
	120.000.000
	120.000.000

	C
	Chênh lệch thu chi trong đó:
	132.052.263
	27.020.558
	64.953.000
	27.355.000
	75.169.000

	
	- Tồn ở TK trường
	131.577.551
	700.000
	45.374.000
	45.000
	24.515.000

	
	- Tồn ở quỹ TM của đơn vị
	474.712
	26.320.558
	19.579.000
	27.310.000
	50.654.000


NGUỒN KINH PHÍ SỬ DỤNG ĐỂ IN GIÁO TRÌNH NHƯ SAU :
	TT
	Năm
	Chi phí in (sách in mới và sách in tái bản trong năm)
	Ghi chú

	
	
	Kinh phí được hỗ trợ
	Phải trả người bán
	Tổng cộng
	

	1
	2019
	 278.000.000 
	 726.730.000 
	 1.004.730.000 
	Hỗ trợ từ ĐHQG-HCM

	2
	2020
	 227.000.000 
	 1.122.630.000 
	 1.349.630.000 
	

	3
	2021
	 189.000.000 
	 1.012.856.000 
	 1.201.856.000 
	

	4
	2022
	 234.000.000 
	 783.231.000 
	 1.017.231.000 
	

	5
	2023
	 127.356.000 
	 982.835.000 
	 1.110.191.000 
	Hỗ trợ của trường

	Tổng cộng:
	 1.055.356.000 
	 4.628.282.000 
	 5.683.638.000 
	


Diễn giải:

- Nguồn vốn để xuất bản sách hiện nay đơn vị đang sử dụng từ nguồn hỗ trợ kinh phí in và chủ yếu là từ nguồn vốn của nhà cung cấp. 

- Nguồn kinh phí hỗ trợ chỉ sử dụng cho sách in mới và sách tái bản có sửa chữa, bổ sung  nhằm mục đích giảm chi phí in lần đầu để giảm giá bìa sách cho sinh viên. (Sách tái bản không sửa chữa sẽ không sử dụng nguồn kinh phí này).

- Phải trả người bán là khoản chi trả từ nguồn doanh thu bán sách giáo trình, với tiêu chí hoạt động lấy thu bù chi.

CÁCH TÍNH GIÁ BÌA SÁCH: (Đính kèm minh chứng )

1. Chi phí xuất bản: chiếm khoảng 50% trên giá bìa sách bao gồm: Chế bản xử lý file+công in, giấy in, phí biên tập+ quản lý phí của NXB.

2. Chi phí khác bao gồm: 

- Nhuận bút tác giả theo số lượng sách tiêu thụ được tính 25% trên giá bìa sách. Khoản nhuận bút này chỉ được tính đối với sách in có số lượng (  500 q.
- Phát hành phí 25% trên giá bìa sách: khoản chi này được sử dụng để chi lương và các khoản trích theo lương theo quy định, thưởng lễ tết của nhân viên phát hành, chi phí hành chính….

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ BÌA
                                        Chi phí xuất bản
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BAO CAO CHI PHI IN GIAO TRINH - TAT LIEU

Kinhgdi: TRUGNG BAN PIEU HANH CONG TAC GIAO TRINH

Thu vién bdo cdo da thyc hién chi phi in gido trinh nhy sau ;
Tén gido tinh - TLTK: BAI TAP TRAC NGHIEM HOA DAl CUONG !
Tén téc gid: Huynh Ky Phuong Ha |
56 trang: 264 wang Kh6 sdch in: 16%24 :
6 lugng in (SLI): 1000 quyén Loai gifly in: Bai biing (65 x 98) §
Lén xudt bin: Téi bin
L Chi phi in GT -TLTK: ]

1. Bia: = 1536000 (D

2. Céngin 264 X 1024q X 42,08 4 = 11.375.739 @ I

3. Gidyin: 176 Ram x s1s0000 = 9064000 (3

4. Phi bién tip NXB : 264 x 1.320 d = 348.480 “@

1,100,000 (5) 1
|

n

5.Qudn Iy phi NXB:
23.424.219 déng

TOng cng:
( Hai mitdi ba triéu b trdm hai mitai bow nghin hai tram mudi chin ding chin.) .
1L Chi phi khac
1. Nhugn bt Thc gid ~ 25% SLI: 250
2. Chiphi phéthanh  25%SLI: 250
C! 500 quyén
D+ HAHS 23.424.219
Gid bia =- OO i O BT o 468es ddng/cudn
1000 - 500 500

Gid bia lam tron = 47.000  déng/ quyén

Duyét Ngudi bfo cfo

/

Trén Thién Phiic Trén Quang




Giá bìa   =                                                           


                 [Số lượng in] – [Chi phí khác] 
- Đây là công thức tính chung chưa kể kinh phí hỗ trợ.

- Trường hợp sách được hỗ trợ kinh phí in, khi tính giá bìa chi phí xuất bản sẽ được trừ đi phần được hỗ trợ.

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN.

Thuận lợi:
 
- Do trực tiếp phát hành nên khả năng thu hồi vốn để tái sản xuất được nhanh chóng. Tính an toàn cao. Chủ động kiểm soát số lượng sách tồn để có kế hoạch bổ sung kịp thời.

- Sách được Nhà trường hỗ trợ giá, hỗ trợ công in, mặt bằng nên giá bìa tương đối phù hợp với sinh viên, tạo được lợi thế cạnh tranh với sách phô tô và sách in lậu.

Khó khăn:

- Để tăng nguồn doanh thu, ngoài phát hành sách giáo trình của trường, đơn vị đã nhận phát hành thêm sách của các NXB, của các nhà sách và giáo trình kí gửi của các giảng viên. 

- Giáo trình giảng viên kí gửi là sách do các thầy cô tự biên soạn để giảng dạy và tự đầu tư (không sử dụng kinh phí hỗ trợ của trường). Hiện nay nguồn sách này đơn vị đang dừng không nhận gửi bán nữa vì không có hóa đơn để thanh toán. Kính mong nhà trường hỗ trợ hình thức thanh toán để đơn vị có thể đảm bảo nguồn chi cho hoạt động phát hành .

CÁCH TÍNH GIÁ BÌA SÁCH TÁI BẢN KHÔNG HỖ TRỢ CHI PHÍ IN
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$§: 5 /CTGT Ngdy 27 thng 3 ndm 2023

BAO CAO CHI PHI IN GIAO TRINH - TAI LIEU
Kinhgdi:  TRUGNG BAN BIEU HANH CONG TAC GIAO TRINH

Thur vién bdo céo da thre hign chi phi in gido trinh nhu sau

Tén gido trinh - TLTK:  GIAO TRINH CONG NGHE MANG Q- CO SO LY THUYET

Tén the gid: Mai Thanh Phong
S8 trang: 232 trang Kh3 sdch in: 19x27
SGlugngin (SLI): Loai gidyin: B biing (60 x 84)

Lan xuflt ban:
1. Chiphiin GT -TLTK: (Quy dinh tai diéu 2 trong hudng dén thitc hién Quy djnh vé CTGT cila
truémg PHBK theo quyét dinh s6 702/QD-DHEK-TV ky ngity 25/3/2019)

1. Ché ban: 232 x 24000 ¢ = 5.568.000 (6]

2. Thiét k€ bia: a = looow @

3. Congin+BiadiycdnPE: 232 x200 X 1054 = 4.890.560 &)

4. Gidy in: 72 Ram x 384000 ¢ = 2764800 @ ;

5. Phi duyét + bién tip NXB = 3062400 ) 1

6. Quén Iy phi NXB: = 2200000 © ‘
Téng cong: 18.585.760 déng '

( Muti tdm trigu ndim trim tim mudck ndm nghin bdy trm sdu mutoi déng chén. )
1L Chi phi Khic (Quy dink tai didu 2 trong hudng ddn thie hi¢n Quy dinh vé CTGT cia
truomg DHBK theo quyét dinh 56 702/QD-DHBK-TV ky ngay 25/3/2019)
1. Chiphiphthanh  25%SLI: 50
UL Tinh gid bia
9.292.880
Gid bia = [(1+H2HBHBHE)HE)] x 50% _ - 61953 lSng
200 - SO 150

Gifi bia 1am trdn = 62.000 ddng / cudn

Duyét Ngubsi bfo cdo
Tréin Thién Phiic Trin Quang




CÁCH TÍNH GIÁ BÌA SÁCH IN LẦN ĐẦU CÓ HỖ TRỢ CHI PHÍ IN











                                        Phụ trách đơn vị

                                                                                                       Lê Hoàng Tuấn

